	STT
	Tên sách
	Số ĐKCB
	Số lượng

	1
	Bài tập luyện từ và câu 4
	1569 – 1575
	7

	2
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4
	1549 – 1554
	6

	3
	Hướng dẫn tự làm bài tập tiếng việt
	1561 – 1565
	5

	4
	Hướng dẫn tự làm bài tập tiếng việt 5
	1591 – 1593
	3

	5
	Sổ tay chính tả tra nhanh
	1149 - 1150
	2

	6
	Sổ tay chính tả tiếng việt tiểu học
	1163 - 1167
	5

	7
	Sổ tay giải nghĩa thành ngữ tiếng việt
	1168
	1

	8
	Thực hàng Tiếng vệt lớp 4 tập 1
	1541 – 1548
	8

	9
	Trò chơi thực hành tiếng vệt 5
	1594 – 1600
	7

	10
	Trò chơi thực hành tiếng vệt 5 tập 1
	1601 – 1603
	3

	11
	Từ điển chính tả học sinh
	1135
	1

	12
	Từ điển tiếng Việt thông dụng
	1141 - 1143
	3

	13
	Tiếng việt nâng cao 5
	1576 – 1577
	2

	14
	Từ điển lỗi dùng từ
	1578 – 1580
	3

	15
	Luyện tập toán 5
	1581 – 1586
	6
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